
Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá
20 4 300 1.9+0.4 12.650 2.8+0.5 17.600 3.4+0.6 19.910 4.1+0.7 22.000
25 4 300 2.3+0.5 28.930 3.5+0.6 33.000 4.2+0.7 35.750 5.1+0.8 38.500
32 4 200 2.9+0.5 37.400 4.4+0.7 41.910 5.4+0.8 46.750 6.5+0.9 49.500
40 4 100 3.7+0.6 48.840 5.5+0.8 58.410 6.7+0.9 64.350 8.1+1.1 68.090
50 4 100 4.6+0.7 70.840 6.9+0.9 81.400 8.3+1.1 91.960 10.1+1.3 98.890

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 
ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG
Áp dụng từ ngày 20/01/2010

PN 10 PN 16 PN 20 PN 25ĐK Chiều dài 
Ống - L (m)

Chiều dài 
cuộn (m)

4.6 6.9 8.3 10.1
63 4 5.8+0.8 116.930 8.6+1.1 128.150 10.5+1.3 143.000 12.7+1.5 154.000
75 4 6.8+0.9 163.240 10.3+1.3 182.710 12.5+1.5 203.060 15.1+1.8 217.910
90 4 8.2+1.1 234.960 12.3+1.5 260.810 15+1.7 291.500 18.1+2.1 313.280
110 4 10+1.2 348.480 15.1+1.8 390.830 18.3+2.1 434.610 22.1+2.5 466.510
125 4 11.4+1.4 354.860 17.1+2.0 501.930 20,8 587.290 25,1 677.050
140 4 12.7+1.5 442.090 19.2+2.2 630.740 23,3 737.000 28,1 848.540
160 4 14.6+1.7 579.040 21.9+2.4 820.490 26,6 961.950 32,1 1.107.150

Chú ý: 
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin



STT ĐK MS Zăc co Chếch Cút Tê Đầu bịt
1 20 2.200 25.410 3.410 4.180 4.840 2.090
2 25 3.630 31.680 5.500 5.500 7.590 3.410
3 32 5.610 61.600 8.250 9.680 12.430 4.840
4 40 8.910 68.090 16.500 13.310 19.690 6.930
5 50 16.500 104.060 24.860 27.390 38.500 11.660
6 63 33.660 137.500 73.480 75.130 71.280
7 75 53.790 110.000 105.380 116.160
8 90 92.510 137.500 171.160 162.580
9 110 148.830 219.230 292.490

STT ĐK Côn ĐK Tê thu ĐK Tê ren 
trong

Tê ren 
ngoài

1 25 20 3 410 25 20 25 7 590 20 1/2" 28 930 36 410

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd                                     

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 
ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG
Áp dụng từ ngày 20/01/2010

1 25-20 3.410 25-20-25 7.590 20-1/2" 28.930 36.410

2 32-20 4.840 32-20-32 11.990 25-1/2" 32.340 39.600

3 40-20 7.590 40-20-40 13.090 25-3/4" 33.660

4 50-20 11.660 50-20-50 19.690 32-3/4" 85.030

5 63-20 22.110 32-25-32 13.090 32-1" 96.250 89.430

6 32-25 4.840 40-25-40 13.640 50-1/2" 104.280

7 40-25 7.700 50-25-50 21.010 50-3/4" 138.490 106.150

8 50-25 11.660 63-25-63 69.300 50-1" 202.950 106.150

9 63-25 23.650 75-25-75 168.960

10 40-32 8.030 40-32-40 19.580

11 50-32 12.980 50-32-50 29.480

12 63-32 21.450 63-32-63 64.900

13 50-40 14.190 75-40-75 93.610

14 63-40 26.180 75-50-75 99.440

15 63-50 27.280 90-50-90 158.840

16 75-50 37.840 75-63-75 121.660

17 75-63 40.150 90-63-90 181.610

18 90-63 73.040 90-75-90 197.450

19 90 75 90 53019 90-75 90.530

20 110-75 281.600

21 110-90 135.850



STT ĐK Nối ren 
trong

Nối ren 
ngoài

Zăc co 
ren 

trong

Zăc co 
ren ngoài

Cút ren 
trong

Nối góc 90 
độ ren 
ngoài

ĐK Van PPR

1 20-1/2" 26.840 33.660 63.800 63.800 30.250 42.680 20-1/2" 105.160
2 25-1/2" 33.000 39.160 34.430 48.180 25-3/4" 144.430
3 25-3/4" 36.410 44.000 101.200 101.200 33.660 50.930 32-3/4" 158.730
4 32-1" 57.640 70.180 156.200 168.740 85.690 90.750 32-1'' 158.730
5 40-1.1/4" 97.680 144.430 212.740 240.900 179.960 40-1'' 244.310
6 50-1.1/2" 158.180 217.250 347.050 402.710 40-1.1/4'' 244.310
7 63-2" 187.550 300.080 487.740 528.110 50-1.1/4'' 346.610
8 75-2.1/2" 472.890 487.410 50-1.1/2" 346.610
9 75-2.1/4" 472.890 487.410 63-11/2" 419.430

10 90-3" 956.340 75-2" 698.500
11 90-31/2" 956.340 1.190.090 90-21/2" 1.021.680
12 110-4" 1.444.960
13 110-4.1/2" 1.444.960

Chú ý: 
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối cắt giảm giá thành sản phẩmGOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin


